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              TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Cơ sở lí luận


Môn toán ở tiểu học là một môn học chiếm nhiều thời lượng trong chương chương trình học. Đây là một môn mang tính chính xác cao, khả năng ứng dụng cao trong cuộc sống.


Học sinh học tốt môn Toán sẽ là điều kiện để các em học tốt các môn học khác, đồng thời giáo dục cho học sinh tính cẩn thận, khoa học,chính xác và linh hoạt trong cuộc sống.


Trong chương trình môn Toán ở Tiểu học thì những bài toàn về tỉ số phần trăm chiếm số lượng không nhiều song đây lại là nội dung mang tính thực tế rất lớn, ứng dụng nhiều trong cuộc sống và đây cũng là phần học sinh mắc phải nhiều sai sót, kể cả với những học sinh có năng lực .                                                              

2.Cơ sở thực tiễn


Về phía giáo viên:


Với một số giáo viên thì việc hướng dẫn học sinh giải phần này còn nhiều lúng túng hoặc chưa có phương pháp phù hợp để phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy giải loại bài tập này.


Về phía học sinh:

Qua thực tế giảng dạy nhiều năm ở lớp 5 với những đối tượng khác nhau, tôi nhận thấy rằng đây là một loại toán mà nhiều học sinh ngại học, chưa tích cực chủ động trong việc chiếm lĩnh kiến thức nên hiệu quả của việc dạy và học chưa cao.


Xuất phát từ tầm quan trọng của toán tỉ số phần trăm với thực tế cuộc sống và từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy giải toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5” với mục đích nghiên cứu sâu hơn, đồng thời tìm ra phương pháp dạy học mới khi dạy và học về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5 nhằm góp phần nâng cao chất lượng môn toán và khả năng ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn.

3.Mục đích nghiên cứu


-Tìm ra những khó khăn, nhầm lẫn của học sinh khi học về phần: Giải toán về tỉ số phần trăm.


-Đưa ra biện pháp giúp học sinh tích cực chủ động tìm hiểu kiến thức và hiểu được bản  chất của loại toán này và vận dụng vào giải các bài toán có liên quan.


-Đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao hiệu quả dạy và học môn Toán và phần: Giải toán về tỉ số phần trăm.


4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.


+Đối tượng.


-Học sinh khối 5.


-Sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 5.


-Một số tài liệu tham khảo.


+Phạm vi nghiên cứu.


         Năm học 2017-2018.


5. Nhiệm vụ nghiên cứu.


-Nghiên cứu tìm hiểu cơ sở lí luận, thực tiễn việc dạy và học môn toán tại nhà trường.


-Nghiên cứu về nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy,yêu cầu, mục tiêu đạt được đối với môn Toán.

- Nghiên cứu phân loại và hệ thống các dạng bài tập, tìm ra nguyên nhân và đề ra cách khắc phục những khó khăn mà học sinh gặp phải và từ đó đưa ra phương pháp dạy học tích cực khi dạy: Giải toán về tỉ số phần trăm.Từ đó giúp các em củng cố và khắc sâu kiến thức và áp dụng vào luyện tập mang lại hiệu quả cao.


6. Các phương pháp nghiên cứu.
-Phương pháp quan sát.

-Phương pháp tổng kết kinh nghiệm sư phạm.

-Phương pháp nghiên cứu tài liệu và sản phẩm sư phạm.

-Phương pháp phân tích, tổng hợp.

-Phương pháp phân loại.

-Phương pháp dạy thực nghiệm.
7.Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy giải toán có lời văn
- Trang bị kiến thức kĩ năng cơ bản.

-Hình thành phương pháp giải ba bài toán về tỉ số phần trăm

-Rèn kĩ năng giải bài toán về tỉ sô phần trăm

-Rèn kĩ năng vận dụng giải bài toán về tỉ số phần trăm
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
I.Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn
  a.Cơ sở lí luận

          Trong nhà trường phổ thông nói chung và trường Tiểu học nói rêng, môn Toán với tư cách là môn học độc lập, nó cùng với các môn học khác góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu rất quan trọng của nhân cách học sinh . Cùng với các mạch kiến thức khác, việc dạy học giải toán có lời văn là rất quan trọng, vì:

  
 + Nội dung của việc dạy học giải toán gắn chặt với nội dung học các số tự nhiên, các số thập phân, các đại lượng cơ bản, các yếu tố đại số, hình học của chương trình.

    
+ Các khái niệm các quy tắc về toán đều được giảng dạy thông qua việc giải toán. Việc giải toán giúp học sinh củng cố, vận dụng kiến thức, rèn kỹ năng tính toán. 
   
+ Cũng thông qua việc dạy học giải toán có lời văn với các bài toán có nội dung thực tế góp phần quan trọng trong việc xây dựng cho học sinh những cơ sở ban đầu của lòng yêu nước. Thông qua những đề tài thích hợp, học sinh thấy được những thành tựu kinh tế của đất nước. Góp phần giúp các em có ý thức phấn đấu trong học tập.

2. Cơ sở thực tiễn

       
 Trong dạy học giải toán có lời văn ở lớp 5  thì phần dạy học giải bài toán về “tỉ số phần trăm” là rất quan trọng, bởi vì:

  
 + Nội dung dạy học giải toán về “tỉ số phần trăm” củng cố về kỹ năng cộng trừ  nhân chia số tự nhiên, phân số và số thập phân. Nó còn giúp củng cố về giải các bài toán ‘tỉ lệ” và giải các bài toán điển hình khác. 
   
 +Từ “phần trăm” quen thuộc được dùng trong khả năng tư duy trừu tượng hoá và khái quát hoá ở mức độ cao vì để giải được các bài toán tỉ số phần trăm học sinh phải vận dụng nhiều kỹ năng giải toán như giải  toán về tỉ số, giải các bài toán điển hình,..., kỹ năng thực hiện phép chia số thập phân.

    
+Từ “phần trăm” quen thuộc được dùng trong xã hội, trong những kết luận của khoa học cũng như trong kết luận của hoạt động kinh tế . Vậy dạy học giải bài toán về “tỉ số phần trăm” cho học sinh lớp 5 không chỉ đơn giản trang bị kiến thức toán học mà còn giúp học sinh vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn cuộc sống. Sau khi học xong nội dung giải bài toán về “tỉ số phần trăm” không những học sinh có kỹ năng giải toán về “tỉ số phần trăm” , giải các bài toán liên quan đến giải toán “tỉ số phần trăm” mà còn giúp học sinh hiểu và phân tích được những con số về “phần trăm” mà các em thường gặp trong cuộc sống.

 
 Nội dung dạy học giải toán về “tỉ số phần trăm” là nội dung kiến thức không phải là mới nhưng tương đối khó đối với giáo viên khi giảng dạy cũng như đối với học sinh khi học. Qua tìm hiểu và đọc các tài liệu tham khảo như: báo “Thế giới trong ta”, Hỏi đáp về dạy học Toán 5, ... cũng có nhiều thắc mắc và băn khoăn về phương pháp  dạy của giáo viên khi dạy học nội dung này: Làm sao để học sinh có kỹ năng giải bài toán về “tỉ số phần trăm” tốt hơn. Như vậy, để rèn kỹ năng giải bài toán về “tỉ số phần trăm” cho học sinh là một vấn đề không phải chỉ riêng tôi mà có lẽ nhiều giáo viên khác băn khoăn và trăn trở.

 
 Cũng như trong thực tế giảng dạy nội dung giải bài toán về “ tỉ số phần trăm” cho học sinh lớp 5 ,tôi nhận thấy kỹ năng giải toán của học sinh còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do phương pháp dạy học của giáo viên chưa phù hợp với nội dung từng dạng bài, giáo viên chưa biết sử dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. Vậy dạy học giải bài toán về “tỉ số phần trăm” cho học sinh lớp 5 không chỉ đơn giản trang bị kiến thức toán học mà còn giúp học sinh vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn cuộc sống. Sau khi học xong nội dung giải bài toán về “tỉ số phần trăm” không những học sinh có kỹ năng giải toán về “tỉ số phần trăm”, giải các bài toán liên quan đến giải toán “tỉ số phần trăm” mà còn giúp học sinh hiểu và phân tích được những con số về “phần trăm” mà các em thường gặp trong cuộc sống.
  Nhận thức được những điều trên, năm học này tôi mạnh dạn nghiên cứu và tìm hiểu: Một số biện pháp nâng cao chất lượngdạy giải toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5 .

3.Mục đích nghiên cứu:

 
 Nghiên cứu các biện pháp rèn kỹ năng giải bài toán “ Tỉ số phần trăm” cho học sinh lớp 5 nhằm:

 - Tự nghiên cứu các phương pháp dạy học nhằm tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân.

 - Có kĩ năng giải toán.

 - Tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong dạy học toán, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Nghiên cứu để tìm ra một số biện pháp dạy học rèn kỹ năng giải bài toán về “ tỉ số phần trăm” cho học sinh lớp 5 một cách dễ nhất.

 
- Tạo hứng thú học tập cho học sinh.

4.Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:

  a. Đối tượng nghiên cứu:

  
Giáo viên dạy khối lớp5, học sinh lớp 5 trường Tiểu học tôi đang giảng dạy 

  b. Phạm vi nghiên cứu: 

 - Chương trình Toán 5, SGK Toán 5(Sách giáo khoa)
 
 -Nội dung dạy học giải toán “ tỉ số phần trăm”  trong SGK
5.Phương pháp nghiên cứu:
-Phương pháp quan sát.

-Phương pháp tổng kết kinh nghiệm sư phạm.

-Phương pháp nghiên cứu tài liệu và sản phẩm sư phạm.

-Phương pháp phân tích, tổng hợp.

-Phương pháp phân loại.

-Phương pháp dạy thực nghiệm.
  II. Mục tiêu và các kiến thức kĩ năng cơ bản của nội dung dạy về tỉ số phần trăm
  
 Nội dung dạy học giải toán “ tỉ số phần trăm” được đặt trong nội dung dạy học “ giải toán có lời văn” .Cũng như các lớp 1, 2, 3 yêu cầu của việc dạy học “giải toán có lời văn” chủ yếu là rèn kỹ năng về “ phương pháp” giải toán ( cách đặt vấn đề, tìm hiểu vấn đề, giải quyết vấn đề ); rèn khả năng “diễn đạt” ( trình bày vấn đề bằng lời nói, bằng chữ viết ); 

  
 Với nội dung dạy giải bài toán “ tỉ số phần trăm”  ở SGK Toán 5 nhằm giúp học sinh:

 
 - Nhận biết tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại.

 
 - Biết đọc, viết tỉ số phần trăm.

  
-  Biết viết một phân số thành tỉ số phần trăm, viết tỉ số phần trăm thành phân số,viết số thập phân thành tỉ số phần trăm và viết tỉ số phần trăm thành số thập phân.

 
- Biết thực hiện phép cộng, phép trừ các tỉ số phần ttrăm, nhân tỉ số phần trăm với một số tự nhiên, chia tỉ số phần trăm cho một số tự nhiên khác 0.

 
- Biết:

 + Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

 + Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.

 + Tìm một số, biết giá trị phần trăm của đó.

 - Biết giải các bài toán về tỉ số phần trăm.

  
 Dạy học giải bài toán tỉ số phần trăm giúp học sinh giải được các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm đem lại cho học sinh những đức tính như cẩn thận, cần cù chu đáo, khéo léo, tính chính xác, thói quen làm việc có suy nghĩ, tính toán, khoa học và làm việc có kế hoạch.

  
 Thông qua dạy học giải bài toán tỉ số phần trăm giúp học sinh vận dụng kiến thức kỹ năng giải toán để phát triển tư duy tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhận thức; biết phát hiện giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống hàng ngày, góp phần thực hiện học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn.

III.Thực trạng của việc dạy giải toán về tỉ số phần trăm
 
  Qua thực tế giảng dạy và qua kết quả điều tra, khảo sát, nghiên cứu việc dạy học giải bài toán về “tỉ số phần trăm” của giáo viên và học sinh, tôi thực hiện nghiên cứu và thực nghiệm với kết quả kiểm tra khảo sát của học sinh 2 lớp ( 1 lớp tôi dạy và 1 lớp giáo viên khác dạy-với trình độ học sinh 2 lớp tương đương ) khối lớp 5, tôi nhận thấy một số thuận lợi và khó khăn như sau:

1.Thuận lợi:

 - Giáo viên dạy lớp 5 đều yên tâm công tác, say mê nghề nghiệp.  
 - Đa số học sinh nhận biết được tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại.

 - Học sinh biết đọc, viết tỉ số phần trăm, cộng trừ các tỉ số phần trăm.

2. Khó khăn:

  
Khi  quan sát, phỏng vấn, dự giờ tôi thấy giáo viên rất khó khăn và lúng túng khi dạy nội dung này. Hầu như giáo viên đều hiểu rất kỹ về dạng toán này như : khái niệm về tỉ số phần trăm, về cách giải 3 bài toán cơ bản về toán “tỉ số phần trăm” nhưng khi dạy cho học sinh thì giáo viên gặp khó khăn trong việc  dạy học sinh phân biệt dạng toán và đặc biệt là cách lựa chọn phương pháp.

  
  - Có ít tài liệu, sách tham khảo viết về nội dung  giải toán về “ tỉ số phần trăm”.

  
 - Khi học nội dung giải bài toán về tỉ số phần trăm học sinh tiếp thu kiến thức một cách rất khó khăn, thụ động và rất chóng quên. Các em không có kỹ năng nhận dạng bài toán, dẫn đến không có kỹ năng giải mỗi bài toán. Học sinh thường lẫn lộn giữa bài toán hai với bài toán ba và ngược lại.Và khi trình bày bài giải để trả lời được câu hỏi của bài toán học sinh cũng rất lúng túng trong cách lựa chọn câu trả lời.  

 - Đặc biệt là khi giải các bài toán nâng cao, các bài toán khó liên quan đến bài toán về “tỉ số phần trăm” hoặc bài toán vận dụng cũng khó khăn, lúng túng. 

  3. Nguyên nhân:
  
- Phương pháp dạy học của giáo viên chưa tích cực, giáo viên chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu lý luận, thực tiễn khi dạy học nội dung đó. 
- Giáo viên chưa áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp với mỗi nội dung bài học dẫn đến khi dạy chưa giúp học sinh cách phân biệt và cách nhận dạng ba bài toán cơ bản. 
- Có giáo viên khi dạy cũng đã giúp học sinh biết cách nhận dạng và phân biệt ba bài toán cơ bản nhưng chưa đưa ra được hệ thống bài tập phù hợp để rèn kỹ năng giải toán “tỉ số phần trăm” cho học sinh. Còn đối với học sinh có năng lực giáo viên cũng không chú trọng đến các dạng bài toán nâng cao, bài toán khó, bài toán vận dụng liên quan đến giải bài toán về “tỉ số phần trăm” cho học sinh giải và rèn kỹ năng giải các bài toán đó.
IV. Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán về tỉ số phần trăm
1. Trang bị kiến thức kĩ năng cơ bản.

         1.1 Mục tiêu:

  
-Thông qua ví dụ hình thành cho học sinh khái niệm “tỉ số phần trăm” và ý nghĩa của “tỉ số phần trăm”.

 
 - Đưa ra các bài toán, các phép tính để rèn kỹ năng tính cộng, tính trừ, tính nhân, tính chia đối với tỉ số phần trăm .

        1.2. Cách tiến hành:

    
Trong sách giáo khoa Toán 5, khái niệm “tỉ số phần trăm” được giới thiệu lần lượt như sau: 

  
- Nêu bài toán (VD1 “ Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó 25m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.”), yêu cầu tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.

  
+ Vì học sinh đã học về tỉ số và đã biết lập tỉ số của hai số đo đại lượng cùng loại, cùng đơn vị đo ( ở toán 4 ) nên học sinh tìm được tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25: 100 hay 
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.

   
Tỉ số này có dạng đặc biệt: 
[image: image2.wmf]100

25

 là phân số thập phân có mẫu số là 100. Giáo viên cho học sinh phát hiện đặc điểm “đặc biệt” đó rồi giới thiệu cách viết mới của 
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 là 25% và giới thiệu cách đọc 25% là “ Hai mươi lăm phần trăm”

 - Dựa vào nội dung bài toán ( VD1) và hình  minh hoạ, giáo viên hướng dẫn học sinh tự tìm ra ý nghĩa của tỉ số phần trăm ( cụ thể là của 25% ).

 
 Chẳng hạn:

  + Tỉ số phần trăm 25% cho biết: Nếu coi diện tích của vườn hoa là 100% thì diện tích trồng hoa hồng là 25%.

  + Tỉ số phần trăm 25% cho biết diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa.

 
 - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm tỉ số phần trăm của hai số đo đại lượng cùng loại.

 *Ví dụ 2: “Một trường có 300 học sinh trong đó có 60 học sinh giỏi. Tìm tỉ số phần trăm của só học sinh giỏi và số học sinh của toàn trường.”
[image: image4.wmf]
 
 + Ở ví dụ này, khi lập tỉ số của 60 và 300 được 60: 300 hoặc 
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chưa phải là tỉ số phần trăm. Học sinh phải chuyển tỉ số phần trăm vừa lập được thành tỉ số phần trăm.
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 Giáo viên có thể nêu các câu hỏi để khi học sinh trả lời học sinh nhận biết được ý nghĩa của tỉ số phần trăm.

 
 - Từ cách lập tỉ số phần trăm đơn giản như ví dụ 1 và ví dụ 2 ( chuyển từ phân số  thành phân số thập phân (có mẫu số là 100) rồi viết thành tỉ số phần trăm)  Giáo viên giúp học sinh thấy được ý nghĩa thiết thực và sự cần thiết của tỉ số phần trăm trong toán học nói riêng và trong đời sống thực tiễn nói chung. 

 
 - Để trang bị kiến thức cơ bản về khái niệm tỉ số phần trăm và ý nghĩa của tỉ số phần trăm giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập củng cố về: 

 
 + Kỹ năng lập tỉ số phần trăm ( chủ yếu bằng cách chuyển “ tỉ số ” ( dưới dạng phân số) thành phân số có mẫu số là 100 rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm).

 
 + Nhận biết ý nghĩa cụ thể của tỉ số phần trăm trong từng tình huống thực tế.

 * Ví dụ:  Tỉ số phần trăm tiền lãi so với tiền gửi là 0,9 %.

               Tỉ số phần trăm của việc tăng năng suất hoặc vượt mức kế hoạch trong sản xuất….

 - Đưa ra các bài toán, các phép tính để rèn kỹ năng tính cộng, tính trừ, tính nhân, tính chia đối với tỉ số phần trăm  

 + Từ cách hiểu khái niệm tỉ số phần trăm, ý nghĩa của tỉ số phần trăm, giáo viên đưa ra các bài toán lập tỉ số phần trăm, tính toán các tỉ số phần trăm bằng các phép tính: Phép cộng, phép trừ các tỉ số phần trăm, nhân tỉ số phần trăm với một số tự nhiên, chia một tỉ số phần trăm cho một số tự nhiên khác 0.
2. Hình thành phương pháp giải ba bài toán vê tỉ số phần trăm

 
 2.1. Mục tiêu:

 - Giúp học sinh nhận dạng và phân biệt được ba bài toán cơ bản  về toán  “ tỉ số phần trăm”.

 
- Phân biệt giữa bài toán về tỉ số phần trăm với các bài toán điển hình khác. Như bài toán: “tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”; Bài toán “ tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số”; Bài toán  trung bình cộng; Bài toán về tính tuổi; Bài toán chuyển động, …

- Hình thành phương pháp giải từng dạng bài toán cơ bản của bài toán về “tỉ số phần trăm”.

 2.2. Cách tiến hành:

BÀI TOÁN 1:Tìm tỉ số phần trăm của hai số ( hay :Cho a và b. Tìm tỉ số phần trăm của a và b ).

1. Cách nhận dạng bài toán:

  Cấu trúc của bài toán gồm:

 - Biết ( hoặc tính được ) hai giá trị của một đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo a;b

 - Tìm tỉ số phần trăm của a và b.

Ví dụ 1: Một trường tiểu học có 245 học sinh trai và 255 học sinh gái. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trai so với số học sinh của toàn trường? 

* Cấu trúc:

                   +  Biết số học sinh trai là: a = 245, ( Tính được số học sinh toàn

 trường là: b = 245 + 255 =500 )

                   + Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh trai so với số học sinh của toàn trường. ( Tỉ số phần trăm của 245 và 500 ).

2. Cách giải:

 Bước Một: Xác định dạng của bài toán: Thường thể hiện ở câu hỏi ( Tìm tỉ số phần trăm của a và b? Hoặc là hỏi a chiếm bao nhiêu phần trăm của b? hỏi đã đạt bao nhiêu phần trăm?…).

Bước Hai: Xác định các giá trị cần so sánh để tìm tỉ số phần trăm. a = ?, b = ?, lập tỉ số a:b.

 Bước Ba: Trình bày bài giải ( Tính tỉ số phần trăm ) để trả lời câu hỏi bài toán, trong bước này chú ý hai việc:

+ Tìm thương ( a:b ) dưới dạng số thập phân ( có không quá 4 chữ số thập phân)

+ Nhân nhẩm thương với 100 và thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải kết quả nhân.( Trong khi trình bày bài giải có thể tách thành hai dòng như SGK đã hướng dẫn hoặc viết gộp : ( a : b ) x 100% = ……; nhưng nên cho học sinh tách thành hai dòng như hướng dẫn ở SGK ).

 Bước Bốn: Kiểm tra đánh giá

 
  - Kiểm tra : So sánh ( hoặc thay) các giá trị tìm được khi thực hiện các bước giải với ( vào) bài toán đã cho. Rồi kiểm tra xem có đúng với yêu cầu của bài không.

  
 - Đánh giá: Đánh giá các bước giải (cả lời giải và phép tính giải) đã phù hợp với đặc trưng của dạng bài toán chưa.

* Ví dụ: Các bước giải của ví dụ 1 như sau:

 - Bước Một: Đây là bài toán tìm tỉ số phần trăm của hai số (Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trai so với số học sinh của toàn trường?)

 - Bước Hai:

                      + Số học sinh trai ( a = 245 )  Số học sinh toàn trường 

( b = 245 + 255 = 500)

                      + Thực chất phải trìm tỉ số phần trăm của 245 và 500

 - Bước Ba:

Bài giải

Số học sinh của toàn trường là.

245 + 255 = 500 ( học sinh )

Tỉ số phần trăm của số học sinh trai so với số học sinh của toàn trường là.

245 : 500 = 0,49

0,49 = 49%

       Hoặc                           245 : 500 x 100% = 49%

                                                             Đáp số : 49%

 - Bước Bốn: Kiểm tra đánh giá:

  + Kiểm tra:  Thử lại: 500 – 245 = 255   (Đúng)

                      Tính xem 245 xem có bằng 49% của 500 hay không 

                  Bằng cách: Lấy 500 : 100 x 49 = 245

Vậy kết quả là đúng

  + Đánh giá: Cách bước giải phù hợp:

  Muốn tìm tỉ số học sinh nam so với học sinh cả lớp thì phải tìm số học sinh của cả lớp.
  Muốn tìm tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam so với số học sinh cả lớp thì đi tìm tỉ số phần trăm của 245 và 500.
 Chú ý: Trong bốn bước đã nêu thì bước Một, bước Hai và bước Bốn chỉ có ý nghĩa chuẩn bị, ta viết ra nháp hoặc khi đã thạo thì chỉ nhẩm trong đầu. Chỉ có bước Ba phải trình bày cụ thể, chính xác vào trong vở.

 3.Rút ra công thức và quy tắc tính:

3.1. Quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta tìm thương của hai số đó rồi viết thương dưới dạng số thập phân. Nhân thương đó với 100 rồi viết thêm ký hiệu phần trăm (%) vào bên phải kết quả vừa tìm được.

3.2. Công thức:
3.3. Phương pháp dạy học: Ở bài toán cơ bản Một này, giáo viên cần tổ chức hướng dẫn học sinh tự nắm được  các bước để tìm tỉ số phần trăm của hai số: lập tỉ số của hai số; đổi thành phân số thập phân; viết thành tỉ số phần trăm: Có thể tổ chức như sau:
 
  - Giao việc cho học sinh tìm cách  đưa tỉ số ( 315 : 600  ) về tỉ số phần trăm, từ đó xuất hiiện vấn đề cần giải quyết.

  
 - Học sinh thảo luận nhóm hoặc thực hiện cá nhân tự tìm cách giải quyết là thực hiện phép chia ( với đối tượng học sinh tiếp thu chậm hoặc ở vùng khó khăn có thể yêu cầu học sinh thực hiện phép chia 315 : 600 = 0,525 ).

   
- Hướng dẫn để học sinh thấy được là muốn đưa về tỉ số phần trăm thì phải nhân kết quả đó với 100 và chia cho 100:

0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5%

  - Học sinh tự nêu quy tắc, tự rút ra nhận xét: 100% số học sinh toàn trường là tất cả số học sinh của trường, ở đây 100% số học sinh toàn trường là 600 học sinh.

  
* Khi học sinh trình bày bài giải, lưu ý học sinh cách viết tỉ số phần trăm của hai số, chẳng hạn, tỉ số phần trăm của 2,8 và 80 là:

2,8 :80 = 0,035

0,035 = 3,5%

BÀI TOÁN HAI: Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước. ( Hay: Cho b và tỉ số phần trăm của a và b. Tìm b.)

1. Cách nhận dạng bài toán:

 Cấu trúc bài toán là:

 + Biết ( hoặc tính được ) giá trị b của một đại lượng.

 + Tìm giá trị phần trăm của đại lượng đã biết( hoặc tính được) (tìm a% của  * Ví dụ 1: Một xí nghiệp theo kế hoạch trong một tháng phải sản xuất 750 sản phẩm. Khi thực hiện xí nghiệp đã sản xuất vượt mức 12,4% kế hoạch. Hỏi xí nghiệp sản xuất vượt mức bao nhiêu sản phẩm?

Cấu trúc:   + Biết số sản phẩm là 750

                                 + Tìm 12,4% của 750?

2.Cách giải:

2.1. Bước Một: Xác định dạng bài toán: 

2.2. Bước Hai: Xác định số đã cho (b) và số phần trăm phải tìm giá trị ( a% ).

2.3 Bước Ba: Trình bày cách tìm để trả lời câu hỏi của bài toán.

    Trong bước này chú ý hai việc:

   + Tìm 1% của số đã cho ( tìm 1% của b) là: số đã cho chia cho 100  (b : 100)

   + Vậy a% của số b là: ( b : 100 ) x a ( Lấy giá trị 1% gấp lên a lần )

     Trình bày gộp là: b : 100 x a hoặc b x a : 100

2.4. Bước Bốn: Kiểm tra đánh giá

   - Kiểm tra : So sánh ( hoặc thay) các giá trị tìm được khi thực hiện các bước giải với (vào) bài toán đã cho. Rồi kiểm tra xem có đúng với yêu cầu của bài không.

   - Đánh giá: Đánh giá các bước giải ( cả lời giải và phép tính giải) đã phù hợp với đặc trưng của dạng bài toán chưa.

* Ví dụ: Các bước giải của bài toán ở ví dụ 1 (ở trên).

Bước Một: Đây là bà toán tìm giá trị phần trăm của một số cho trước ( Bài toán cơ bản Hai ). ( Bài toán hỏi xí nghiệp sản xuất vượt mức bao nhiêu sản phẩm? )

Bước Hai: +Số đã cho là 750 sản phẩm.

                  + Số phần trăm phải tìm giá trị là 12,4%

 Tìm số sản phẩm vượt mức kế hoạch của tháng ( thực chất là tìm 12,4% của 750) 

Bước Ba: 
Bài giải

Số sản phẩm mà xí nghiệp đã sản xuất vượt mức là

750 : 100 x 12,4 = 93 ( sản phẩm )

Hoặc : 750 x 12,4 : 100 = 93 ( sản phẩm )

Đáp số: 93 sản phẩm

Bước Bốn: Kiểm tra đánh giá

+ Kiểm tra:   Tính được, ta so sánh  93 sản phẩm với 750 sản phẩm xem 93 có chiếm 12,4% của 750

Thử lại : Tìm tỉ số phần trăm của 93 và 750

93: 750 = 0,124

0,124 = 12,4%

Vậy kết quả là đúng

+ Đánh giá: Các bước giải phù hợp

   * Trong khi trình bày bài giải của bài toán trên, chúng ta cũng chỉ cần trình bày bước Ba vào vở; bước Một, bước Hai và bước Bốn có thể chỉ ghi ra nháp hoặc suy nghĩ trong đầu ( khi đã thông thạo ).

3. Rút ra quy tắc và công thức tính:

3.1. Quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của một số, ta lấy số đó chia cho 100 rồi nhân với số phần trăm ( Hoặc lấy số đó nhân với số phần trăm rồi chia cho 100),

3.2. Công thức tính: 


4) Phương pháp dạy: 

  
 Giáo viên cần tổ chức, hướng dẫn cho học sinh tự nắm các bước tìm tỉ số phần trăm của một số: tìm 1% của số đó; tìm giá trị phần trăm phải tìm của số đó. Có thể tổ chức như sau:
 - Từ ý nghĩa của tỉ số phần trăm ( học sinh nữ chiếm 52,5% số học sinh toàn trường ( là 800 ) ).

   
+ Giáo viên giao việc cho học sinh tìm cách tìm tỉ số phần trăm của một số ( tìm 52,5 % của 800 ) từ đó xuất hiện vấn đề cần giải quyết.

   
+ Học sinh thảo luận nhóm, hoặc thực hiện cá nhân tự tìm cách giải quyết ( với đối tượng là học sinh tiếp thu chưa nhanh giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện tìm 1% của số đó ( 1% của 800 và từ đó suy ra tìm 52,5 % của 800 ).

  
+ Hướng dẫn để học sinh thấy được : Muốn tìm tỉ số phần trăm của một số thì phải chia số đó cho 100 ( để tìm giá trị 1% của nó) rồi nhân giá trị 1% tìm được đó với số phần trăm.

   + Cho học sinh nêu với bài toán cụ thể: Tìm 52,5% của 800 (như SGK)

   + Học sinh tự rút ra quy tắc, tự rút ra nhận xét: 100% số học sinh toàn trường là 800; 52.5% số học sinh nữ là tìm 52,5% của 800.

BÀI TOÁN 3: Tìm một số biết giá trị phần trăm của số đó. ( Hay : Cho a và tỉ số phần trăm của a và b. Tìm b.)

1. Cấu trúc bài toán là:

  - Biết giá trị phần trăm của một số (biết m% của một số b có giá trị là a.).

  - Tìm số đó? (Tìm b?)

* Ví dụ 1: ( Bài 1 trang 78 SGK – Toán 5 )

    “ Số học sinh giỏi của trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?”

    * Cấu trúc bài toán là:

    + Biết 92% số học sinh của trường Vạn Thịnh là 552 em ( Biết 92% của b là 552)

    + Tìm số học sinh trường Vạn Thịnh? ( Tìm b = ? )

2. Cách giải:

2.1. Bước Một: Xác định dạng toán ( thông qua câu hỏi )

2.2. Bước Hai: + Xác định giá trị của số a đã cho và tỉ số phần trăm của a và b ( xác  định a và m% của a và b).

                       + Xác định giá trị số đã cho bằng bao nhiêu phần trăm của số phải tìm. ( Xác định số a đã cho ứng với bao nhiêu % của b )

                     +  Xác định số phải tìm (b).

2.3. Bước Ba: Trình bày cách giải để trả lời câu hỏi của bài toán. Bước này thực chất là tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó. ( Tìm b biết biết giá trị phần trăm của a và b là m% ).

  Trong bước này chú ý có hai việc:

   + Tìm 1% của số phải tìm ( tìm 1% của b ) là: giá trị phần trăm của số đã cho và số phải tìm chia cho số phần trăm ( a : m ).

   + Tìm 100% của số phải tìm ( tìm b ): Lấy giá trị 1% (vừa tìm được) nhân với 100

           Gộp hai bước trên ta có thể viết gọn cách tìm đó là:

a : m  x 100

hoặc a x 100 : m

2.4. Bước Bốn: Kiểm tra đánh giá:

a) Kiểm tra: So sánh ( hoặc thay) các giá trị tìm được khi thực hiện các bước giải với ( vào) bài toán đã cho. Rồi kiểm tra xem có đúng với yêu cầu của bài không.

b) Đánh giá: Đánh giá các bước giải (cả lời giải và phép tính giải) đã phù hợp với đặc trưng của dạng bài toán chư

*Ví dụ: Các bước giải ví dụ 1 (ở trên) như sau.

 - Bước Một: Đó là bài toán “ Tìm một số biết giá trị phần trăm của số đó” ( Bài toán hỏi “ Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?) ( Bài toán cơ bản Ba)

 - Bước Hai: + Biết 552 học sinh, ứng với 92% học sinh toàn trường.

                    + Tìm số học sinh của toàn trường? ( thực chất tìm b biết 92% của b là 552 )

 - Bước Ba:                                     Bài giải

Số học sinh của trường Vạn Thịnh là:

552 : 92 x 100 = 600 ( học sinh )

( Hoặc 552 x 100 : 92 = 600 ( học sinh )

                                                                           Đáp số: 600 học sinh

Ví dụ: Kiểm tra đánh giá (ví dụ 1 ở trên):

  + Kiểm tra: Tính được số học sinh của trường Vạn Thịnh là 600 học sinh.Ta so sánh 552 với 600 xem 552 có đúng là chiếm 92% của 600 hay không:

      Tỉ số phần trăm của 552 và 600 là:

552 : 600 = 0,92

0,92 = 92%

 Vậy bài toán đã giải đúng

  + Đánh giá: các bước giả của bài toán đã phù hợp.

* Lưu ý : Khi giải học sinh cần chú ý xác định số đã biết ứng với bao nhiêu phần trăm của số phải tìm.

    Cũng như hai bài toán cơ bản trên trong bốn bước đã nêu ở cách giải bài toán cơ bản Ba. Thì bước Một, bước Hai và bước Bốn cũng chỉ có ý nghĩa chuẩn bị, ta viết ra nháp hoặc khi đã thạo thì chỉ nhẩm trong đầu. Chỉ có bước thứ Ba mới phải trình bày cụ thể, chính xác vào trong vở.

3. Quy tắc và công thức tính:

3.1.  Quy tắc: Muốn tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó. Ta có thể lấy giá trị phần trăm đã cho chia cho số phần trăm rồi nhân với 100 hoặc lấy giá trị phần trăm đã cho nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm.

3.2. Công thức tính:
	 Cho a và tỉ số phần trăm của avà b là m%. Tìm b?

b = a : m x 100

Hoặc b x 100 : m

( a, b, x là số tự nhiên, số thập phân, phân số khác 0 )


4. Phương pháp dạy:

   
Với bài toán cơ bản3, giáo viên cần tổ chức hướng dẫn học sinh tự nắm được các bước để tìm một số khi biết một số phần trăm của nó: tìm giá trị 1% của số đó; tìm số đó. Có thể tiến hành như sau:

· Từ ý nghĩa của tỉ số phần trăm ( biết 52,5% của số phải tìm là là 420 ).

+ Giáo viên giao việc cho học sinh tìm cách: Tìm một số biết giá trị phần trăm của nó ( Tìm một số biết 52,5% của nó là 420 ). Từ đó xuất hiện vấn đề cần giải quyết.

  + Học sinh thảo luận nhóm hoặc thực hiện cá nhân tự tìm cách giải quyết là phải thực hiện phép chia để tìm giá trị 1% của số phải tìm và thực hiện phép nhân giá trị 1% tìm được nhân với 100. ( vì số phải tìm là 100% ). (Với đối tượng học sinh tiếp thu chưa nhanh, giáo viên có thể chỉ cho học sinh hiểu bài toán dựa vào bài toán tỉ lệ, hoặc vẽ sơ đồ minh hoạ ).

  + Hướng dẫn học sinh thấy được: Muốn tìm một số khi biết một số phần trăm của nó thì phải chia giá trị phần trăm đã biết của số phải tìm cho số phần trăm đã cho rồi nhân với 100.    

420 : 52,5  x 100

Hoặc 420 x 100 : 52,5

  + Học sinh tự nêu quy tắc, rút ra nhận xét: 52,5% số học sinh toàn trường là 420; 100% số học sinh toàn trường là tất cả số học sinh toàn trường.

3.  Rèn kĩ năng giải bài toán về tỉ sô phần trăm 

3.1. Mục tiêu: 
 
- Xây dựng một hệ thống bài tập về giải toán “ tỉ số phần trăm” (  bài tập từ dễ đến khó, từ bài toán trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về tỉ số phần trăm đến giải các bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm và sau cùng là các bài toán khó, bài toán nâng cao và bài toán vận dụng về giải bài toán về “ tỉ số phần trăm”) để giúp học sinh rèn kỹ năng giải toán về “ tỉ số phần trăm”.

 
- Đưa ra các đề toán cho học sinh thực hành giải để rèn kỹ năng giải, sau đó giáo viên chữa bài cho học sinh đồng thời qua bài làm của học sinh giáo viên nắm được mức độ hiểu bài của học để kịp thời điều chỉnh phương pháp  dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh.

3.2. Cách tiến hành:

 Dạng 1: Các bài toán về trang bị kiến thức cơ bản về toán “tỉ số phần trăm”.

ĐỀ I
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(4đ)
     Chọn câu trả lời đúng:

  1. Viết phân số 
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 thành tỉ số phần trăm là:

  A. 80%                      B. 12,5%                C. 45%                     D. 54%

  2. Viết 35% thành phân số tối giản là:

   A. 
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                               B.
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                          C. 
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                     D. 
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 3. Viết dấu x vào ô trống thích hợp:

	
Câu
	Đúng
	Sai

	a) 
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	b) 
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	c) 54% =
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	d) 60% = 
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3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 
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 = ...                        c) 40% = . . . : 100 = 
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b) 
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4. Nối mỗi phép tính ở dòng trên A với một số phần trăm ở dòng dưới B để được khẳng định đúng:

A.            56% + 14,2% ;          14% x5 ;       42,02% - 35% ;        84% : 12

B.        7%                  70%              7,2%               70,2%                7,02%

II. PHẦN TỰ  LUẬN (6đ)                                             

1. Viết thành tỉ số phần trăm:
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2. Một vườn cây trong đó có 35,5% số cây nhãn, 45,5% số cây mận, còn lại là số cây cam. Hỏi số cây cam của vườn đó chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số cây trong vườn?
 Dạng 2: Dạng bài tập xác định dạng toán cơ bản ( 1,2,3 hoặc vận dụng) về tỉ số phần trăm ( không yêu cầu giải):

ĐỀ 2

  Hãy xác định  mỗi bài toán sau thuộc dạng bài toán nào (trong 3 bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm hay toán vận dụng) mà em đã học.

    Bài 1: Biết rằng trường Hòa Bình có 210 học sinh nữ trong tổng 

số 840 học sinh. Hỏi số học sinh nữ của trường Hòa Bình là bao nhiêu phần 

trăm?

   Bài 2: Người ta mua 520 000 đồng tiền bánh kẹo. Sau khi bán hết số bánh kẹo đó người ta thu được 630 000 đồng. Hỏi số tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm số tiền vốn?

  Bài 3: Theo kế hoạch trong dịp Tết trồng cây xã A phải trồng 1520 cây. Nhưng xã A đã trồng được 5052 cây. Hỏi xã A đã vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch?

  Bài 4: Một gia đình gửi tiền vào ngân hàng 3 000 000 000 đồng. Sau ba tháng gia đình đó rút về ( cả tiền gửi và tiền lãi) được tất cả 305 850 000 đồng. Hỏi lãi suất tiết kiệm một tháng của ngân hàng là bao nhiêu?

  ( Bài toán cơ bản 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số).

  Bài 5:  Biết diện tích trông lúa của một xã là 416 ha; sau khi kiểm tra thì thấy có 71%  diện tích được cấy lúa đúng thời vụ. hỏi diện tích cấy lúa đúng thờin vụ là bao nhiêu héc-ta?

  Bài 6: Sáng nay số học sinh có mặt chỉ bằng 88 % sĩ số của lớp. Như vậy là vắng 6 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

   ( Bài toán cơ bản 2: Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước ).

  Bài 7: Kiểm tra sản phẩm của một xí nghiệp  có 482 sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chiếm 96,4% tổng số sản phẩm của xí nghiệp sản xuất. Hỏi tổng sản phẩm xí nghiệp đã sản xuất là bao nhiêu?

 Bài 8: Một trại nuôi ong vừa mới thu hoạch mật ong. Sau khi bán  đi 135 lít nật ong thì lượng mật ong còn lại bằng 62,5% lượng mật ong vừa thu hoạch. hỏi trại đó còn lại bao nhiêu lít mật ong vừa thu hoạch?

   ( Bài toán cơ bản 3 : Tìm một số biết giấ trị phần trăm của số đó.)

Bài 9: Một thửa ruộng hìmh tam giác vuông có số đo một cạnh góc vuông là 8,4 m, số đo cạnh góc vuông còn lại bằng 75% số đo cạnh đã biết. Hỏi diện tích của thửa ruộng bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu héc-ta?

Bài 10: Một cửa hàng bán ti-vi, lần đầu hạ giá 5% giá định bán, nên giá chiếc ti-vi lúc này là 2 707 500 đồng, tuy nhiên cửa hàng vẫn còn lãi 10% so với giá mua. Hỏi giá chiếc ti-vi định bán lúc đầu là bao nhiêu?

  ( Bài toán vận dụng giải bài toán về tỉ số phần trăm).

 Dạng 3: Thực hành giải các bài toán về tỉ số phần trăm.
ĐỀ 3

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm trong cách thực hành tính dưới đây:

  a) Muốn tìm tỉ số phần trăm giữa hai số 756 và 3600 ta tính thương của ... và ... dưói dạng ... và viết thêm ...

  b) Muốn tìm 27,5% của 3200 ta lấy ... với ... rồi chia cho ...

  c) Muốn tìm một số biết 29,6% của số đó bằng 1036 ta lấy .... với .... rồi ...

  2. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước cách tính đúng:

  a) Tính tỉ số phần trăm của 15 và 40 như sau:

  A.  ( 40 : 15 x 100)%               B. ( 15 : 100 x 40)%      C. ( 15 : 40 x100)%

  b) Tính 32% của 48 như sau:

    A. 32 : 48 : 100                      B. 48 x32 : 100                C. 48 : 32 x 100

  c) Tìm một số biết 32% của số đó là:

   A. 40 x32 : 100 = 12,8          B. 32: 40 x 100  = 80          C. 40 x100 : 32 = 125

  3. Chọn câu trả lời đúng:

  a) Tỉ số phần trăm của hai số 56 và 89 là:

    A. 62,94%                B. 62,92%                  C. 62,93%                   D. 62,91%  
b) Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 75%. Số học sinh nam của lớp học đó là:

A. 10 học sinh                          C. 30 học sinh

B. 25 học sinh                          D. 15 học sinh

II. PHẦN TỰ LUẬN:

  1. Trong một vườn ươm cây giống có 1 500 cây con. Trong đó có 25% số cây con là cây bưởi giống, 605 trong số cây còn lại là cam. Tính số cây cam giống ở trong vườn.( giải bằng 2 cách)

  2. Một xưởng sản xuất trong 6 tháng đầu đã làm được 80% kế hoạch trong năm. Tính ra còn phải làm tiếp 2400 sản phẩm nữa thì sẽ hoàn thành kế hoạch của cả năm. Hỏi theo kế hoạch thì cả năm xưởng đó phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm? Nếu cứ làm đều như sáu tháng đầu năm thì cả năm sẽ vượt bao nhiêu sản phẩm? ( giải bằng 2 cách)

Dạng 4: Trình bày bài giải các bài toán  dạng cơ bản. 

1. Trình bày lại bài giải đúng của các bài toán ở dạng 3:

4.Rèn kĩ năng vận dụng giải bài toán về tỉ sô phần trăm

41. Mục tiêu: 

 
 - Đưa ra cách giải một số bài toán vận dụng dạng điển hình của bài toán về “ tỉ số phần trăm”, như: Bài toán  về tính lãi, tính vốn; bài toán liên quan đến dạng toán điển hình khác; ....

  
- Hướng dẫn học sinh giải các bài toán khó và bài toán vận dụng nâng cao hay bài toán có nhiều cách giải hoặc các bài tập vận dụng bài toán về tỉ số phần trăm để giúp học sinh biết cách giải và có kỹ năng giải.

   
- Xây dựng một hệ thống các bài toán vận dụng nâng cao, các bài toán có nhiều cách giải hoặc các bài toán vận dụng  giải bài toán về “tỉ số phần trăm”.

4.2. Cách tiến hành:

  
Ngoài ra còn có một số bài toán dạng vận dụng tính tỉ số phần trăm của 1 trong 3 bài toán cơ bản nêu trên. Trong các bài toán dạng vận dụng, khi muốn trả lời câu hỏi bài toán ta buộc phải quy về giải một trong ba dạng bài toán cơ bản nêu trên.

· Đưa ra một số dạng bài cách giải để tham khảo như sau:

Ví dụ 1:( Bài 1 trang 77)

“ Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75 %, còn lại là số học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp đó.”

  * Cấu trúc của bài toán này là:

            + Biết số học sinh của lớp là 32 em.

     + Biết 75% là học sinh 10 tuổi.

+ Tìm số học sinh 11 tuổi.

Nhận xét:

- Để trả lời câu hỏi của bài toán ta phải quy về hai bài toán sau:

* Bài toán 1: ( Tìm giá trị % của  một số)

+ Biết cả lớp có 32 học sinh.

+ Tìm số học sinh 10 tuổi ( tức là tìm 75% của 32 )

Tính được 24 học sinh.

* Bài toán 2:

+ Biết lớp có 32 học sinh, trong đó 24 học sinh là 10 tuổi.

+ Tìm số học sinh 11 tuổi (còn lại).

Như vậy ở bước trung gian ta đã vận dụng bài toán có bản Hai.

Bài giải

Số học sinh 10 tuổi của lớp là:

32 : 100 x 75 = 24 ( học sinh )

Số học sinh 11 tuổi của lớp đó là:

32 – 24 = 8 ( học sinh )

Đáp số : 8 học sinh

Ví dụ 2: ( Bài 4 trang 176 SGK Toán 5 )

  “ Một cửa hàng bán hoa quả thu được 1 800 000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua hoa quả đó là bao nhiêu?”
Cấu trúc của bài toán này là:

      + Biết tiền bán hoa quả là 1 800 000 đồng.

      + Biết số tiền lãi bằng 20% số tiền mua.

      + Tính tiền vốn để mua hoa quả.

Nhận xét:

  Để trả lời câu hỏi của bài toán ta phải quy về giải hai bài toán sau:

   * Bài toán 1: ( Tìm số phần trăm ứng với số đã cho )

    + Biết số tiền thu được 1 800 000 đồng.

    + Tính giá trị  phần trăm ứng với số thu?

   Suy luận vốn ứng với 100%, tính được 120% tiền vốn.

   * Bài toán 2: 

                       + Biết 120% ứng với 1 800 000 đồng

                       + Tính vốn? ( Tìm một số biết giá trị phân số của nó )

Bài giải

Vì tiền lãi bằng 20% tiền vốn, nên tiền vốn là 100%  và 1 800 000 đồng tiền vốn bao gồm:

100% + 205 = 120% ( tiền vốn )

Tiền vốn để mua số hoa quả đó là:

1 800 000 : 120 x 100 = 1 500 000 ( đồng )

                                                                 Đáp số: 1 500 000 đồng

5. Một số dạng bài toán vận dụng:

 Dạng 1: Bài toán tính lãi, tính vốn:
  Ví dụ 1: Một người bán hàng được lãi 15% giá bán. Hỏi người đó được lãi bao nhiêu phần trăm giá mua?

* Phân tích: Bài này yêu cầu tìm tỉ số phần trăm giữa tiền lãi và giá mua, cho nên cần tìm số tiền lãi, số tiền vốn ( giá mua) rồi tìm đáp số (vận dụng bài toán cơ bản 1)

Bài giải

  Lãi 15% giá bán tức là bán 100 đồng thì được lãi 15 đồng, hay giá mua là:

100 – 15 = 85 ( đồng ) 

Mua 85 đồng được lãi 15 đồng. Vậy tỉ số phần trăm tiền lãi so với tiền vốn là:

15 : 85 = 0,1 764

0, 1 764 = 17, 64% 

                                                  Đáp số 17, 64%

Ví dụ 2: Nhân ngày khai giảng năm học mới, một cửa hàng bán hạ giá sách là 10%. Tuy vậy cửa hàng vẫn lãi 8% giá bán so với giá mua vào. Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng lãi bao nhiêu phần trăm? 

Bài giải

Giả sử giá định bán là 100 đồng. thì sau khi hạ giá 10% giá bán chỉ còn là:

100 -  10 = 90 ( đồng)

Vì khi bán với giá 90 đồng vẫn còn lãi 8%. Nên so với gái vốn thì 90 đồng bằng:

100% + 8% = 108% ( giá vốn)

Vậy giá vốn là:

90 : 108 x 100 = 83,33 ( đồng)

Do đó nếu không hạ giá thì giá bán so với giá vốn là:

100 : 83,33 = 1,2

1,2 = 120%

Vì thế ta biết được nếu không hạ giá thì cửa hàng đó sẽ lãi là:

125% - 100% = 20%

                                                                              Đáp số : 20%
  Ví dụ 3: Một cửa hàng định giá mua hàng vào bằng 80% giá bán. Hỏi cửa hàng đó định giá bán bằng bao nhiêu phần trăm giá mua?

  *  Phân tích: Trước tiên phải tìm giá bán và giá mua, rồi tìm tỉ số phần trăm giữa giá bán và giá mua.

Bài giải

Giá mua bằng 80% giá bán. Tức là, nếu giá bán là 100 đồng thì giá mua vào là 80 đồng.

Giả sử giá bán ra là 100 đồng thì giá mua vào là 80 đồng.

Vậy giá định bán ra so với giá mua vào chiếm số phần trăm là:

100 : 80 = 1,25

1,25 = 125 %

                                        Đáp số: 125%

Dạng 2: Bài toán liên quan đến dạng toán điển hình khác:

Ví dụ 1: Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật thêm 20% và giảm chiều rộng đi 205 thì diện tích sẽ thay đổi như thế nào?

Phân tích: Học sinh tìm diện tích cũ và diện tích mới của hình chữ nhật để so sánh

 và phân tích dữ kiện của đầu bài và quy tắc tìm diện hình chữ nhật.

Bài giải

Gọi a là chiều dài, b là chiều rộng hình chữ nhật. Nếu tăng chiều dài lên 20% thì chiều dài mới sẽ bằng:

100%  + 20% = 120 % chiều dài cũ

Tức là 120 : 100 x a

Nếu chiều rộng giảm 20% thì chiều rộng mới sẽ là:

100% - 20% = 80% chiều rộng cũ

Tức là 80 : 100 x b

Diện tích mới là:

( 120 : 100 x a ) x ( 80 : 100 x b )

= (1,2 xa) x ( 0,8 x b)

= 1,2 x0,8  x a  x b

= 0,96 x a x b

= 
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 x a x b = 96 % ( a x b)  ( 96% diện tích cũ)

Vậy diện tích hình chữ nhật giảm đi là:

100% - 96% = 4% so với diện tích cũ

                                                                 Đáp số: Giảm đi 4% diện tích cũ
Ví dụ 2: Khối lượng công việc tăng 80%. Hỏi phải tăng số người lao động thêm bao nhiêu phần trăm để năng suất lao động tăng 20%.

Bài giải

Coi khối lượng công việc cũ là 100% thì khối lượng công việc mới so với cũ là :

100% + 80% = 180%

Coi năng suất lao động cũ là 100% thì năng suất lao động mới so với cũ là:

100% + 20%  = 120%

Để đạt được khối lượng công việc mới với năng suất lao động mới thì số công nhân phải đạt tới mức là:
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 : 
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 x 100 = 150%

Vậy số người lao động phải tăng thêm là:

150% - 100% = 50%

                                                                 Đáp số: Tăng thêm 50%

Ví dụ 3: Nếu giảm chiều dài hình chữ nhật đi 60% và muốn diện tích không thay đổi thì chiều dài phải thay đổi như thế nào?

Bài giải

Gọi a là chiều dài, b là chiều rộng hình chữ nhật.

Nếu giảm chiều dài đi 60% thì chiều dài mới là:

a -  ( 
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 x a)

= (
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 x a ) – ( 
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Vì nếu giảm chiều dài mà diện tích không thay đổi, nên ta có:

a x b = ( 
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 x a ) x ( 
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 x b )   ( vì 
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 x 
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 = 1 mà 1 x a x b = a x b )

Vậy chiều rộng mới là:
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 x b   = 
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Để diện tích không thay đổi thì chiều rộng hình chữ nhật phải tăng thêm là:
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= 150% x b

Vậy chiều rộng phải tăng thêm 150%

                                                Đáp số:  Chiều rộng tăng thêm 150%
V.THỰC NGHIỆM 
1. MỤC ĐÍCH 
 
 - Khi dạy học người giáo viên phải nắm được khả năng nhận thức của học sinh, đặc điểm phát triển tâm sinh lí lứa tuổi của học sinh.

 
 - Để kiểm nghiệm xem những biện pháp rèn kỹ năng giải toán về “ tỉ số phần trăm” cho học sinh lớp 5 mà tôi đã nghiên cứu và thực hiện có thực sự đem lại kết quả tốt không. Để từ đó rút ra những điều cần thiết để điều chỉnh và hoàn thiện các biện pháp dạy học rèn kỹ năng giải toán về “tỉ số phần trăm” cho học sinh lớp 5 tốt hơn. 

2. NỘI  DUNG 
  2.1. Tiến hành soạn giáo án để dạy thực nghiệm lớp 5E ( 2 tiết) đối chứng với học sinh lớp 5D ( trình độ tương đương).

                                              GIÁO ÁN MINH HỌA
Toán
Tiết 74 : TỈ SỐ PHẦN TRĂM
I. Mục tiêu :
     1- Bước đầu nhận biết về tỉ số phần trăm
     2- Biết viết một số phân số dưới dạng tỉ số phần trăm
     3- HS tích cực, tự giác học tập.
II. Đồ dùng dạy – học : Bảng phụ kẻ hình như SGK
III. Các hoạt động dạy- học :
A. Kiểm tra bài cũ :
- 1 HS lên bảng, cả lớp làm ra nháp :
       Một cửa hàng bán đường trong 4 ngày đầu được 10,8 tạ đường. 3 ngày tiếp theo bán được 8,1 tạ đường. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
- GV nhận xét
B. Bài mới :

	1. Giới thiệu bài :
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học
2. Giới thiệu về tỉ số phần trăm (xuất phát từ tỉ số):

- GV treo bảng phụ, giới thiệu hình vẽ trên bảng

+ Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa bằng bao nhiêu?

- GV viết 
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= 25%, giới thiệu 25% là tỉ số phần trăm.

Đọc: 25%: Hai mươi lăm phần trăm

3. Ý nghĩa thực tế của tỉ số phần trăm:

- GV ghi vắn tắt lên bảng:
VD: Trường có 400 HS, trong đó có 80 HS giỏi

- Yêu cầu HS viết tỉ số HS giỏi và HS toàn trường rồi đổi thành phân số thập phân ( có mẫu số là 100) và viết thành tỉ số phần trăm.

- GV nhận xét, chốt cách viết đúng, tuyên dương HS

+ Số HSG chiếm bao nhiêu phần trăm số HS toàn trường?

+ Theo em, tỉ số này cho biết điều gì?

- GV nhận xét, chốt: Tỉ số này cho biết cứ 100 HS trong trường thì có 20 HSG

4. Thực hành :
Bài 1 :
- GV hướng dẫn mẫu:
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 2 bước :
+ Rút gọn phân số 
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thành 
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+ Viết 
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= 25%
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Củng cố cách viết phân số dưới dạng tỉ số phần trăm.
Bài 2 :
- GV nhận xét, hướng dẫn lại:
+ Lập tỉ số của 95 và 100
+ Viết thành tỉ số phần trăm
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng.
Bài 3:
- GV nhận xét, chốt cách giải đúng :

a) Tính tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn

b) + Tính số cây ăn quả

+ Tính tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

- Củng cố cách tìm tỉ số phần trăm của hai số


5. Củng cố, dặn dò :

+ Nêu các bước cơ bản để tìm tỉ số phần trăm.
- Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài sau : Giải toán về tỉ số phần trăm.
	- HS lắng nghe



- HS quan sát


+ Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 
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- HS tập viết kí hiệu %

- HS đọc lại

- HS đọc VD

- HS thực hiện :

80 : 400 =
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400

 =
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 = 20%

+ Số HSG chiếm 20% số HS toàn trường
- HS nêu

- HS tự lấy thêm VD về tỉ số phần trăm và nêu ý nghĩa của chúng.


- HS quan sát, lắng nghe



- HS tự làm các phần còn lại
- 3 HS lên bảng
- Cả lớp nhận xét

- HS đọc đề, phân tích đề

- 1 HS nêu cách làm
- HS làm bài theo hướng dẫn
- 1 HS lên bảng
- Cả lớp nhận xét
- Khuyến khích HS làm bài

- HS đọc đề, phân tích đề

- 1 HS nêu cách giải

- HS làm bài, chữa bài

                  Bài giải

a) Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và tổng số cây trong vườn là:

540 : 1000 = 54%

b) Số cây ăn quả là:

1000 – 540 = 460 cây

Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

460 : 1000 =  46%

                   Đáp số: a) 54%  

                                b) 46%

- HS nêu


                                    ---------------------------------------------------
Toán
Tiết 77: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM ( tiếp theo )

I. Mục tiêu:

      1- Biết tìm một số phần trăm của một số, vận dụng để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.
      2- Rèn cho HS kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bày

      3- HS linh hoạt, sáng tạo trong học toán .

II. Các hoạt động dạy - học: 

A. Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm ra nháp:
     Tính tỉ số phần trăm của: a, 15 và 40       b, 145 và 125

- GV nhận xét
B. Bài mới :
	1. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học

2. Hướng dẫn HS giải toán về tỉ số phần trăm:

a) Giới thiệu cách tính 52,5% của số 800:
- GV đọc VD, ghi tóm tắt lên bảng

 Số học sinh toàn trường: 800

 Số HS nữ chiếm: 52,5%

 Số HS nữ: .... học sinh? 

- Hướng dẫn HS xác định và ghi tóm tắt các bước thực hiện

+ Có thể tính số HS nữ bằng cách nào


- GV nhận xét, chốt kết quả đúng

+ Muốn tìm 52,5% của 800 ta làm thế nào?

- GV nhận xét, chốt ý đúng

b) Giới thiệu một bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm:
- GV nêu VD b trong SGK, giải thích:

+ Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5% được hiểu là cứ gửi 100 đồng thì sau một tháng có lãi 0,5 đồng.

+ Do đó gửi 1000000 đồng sau một tháng lại được bao nhiêu đồng?

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

+ Vậy muốn tìm 0,5% của 1000000 ta làm thế nào?

- GV nhận xét, củng cố cách tìm một số phần trăm của một số.
2. Thực hành:
Bài 1:
- Gọi HS nêu cách giải

- GV nhận xét, chốt cách giải đúng


- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- Củng cố cách tìm một số phần trăm của một số.

Bài 2 :
- GV nhận xét, hướng dẫn :
+ Tìm số tiền lãi sau một tháng ( 0,5% của 5000000 đồng )
+ Tính tổng số tiền gửi và tiền lãi
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- Củng cố cách giải bài toán liên quan đến tìm một số phần trăm của một số.
Bài 3 :

- Gọi HS nêu cách giải


- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

- Củng cố cách giải bài toán liên quan đến tìm một số phần trăm của một số.

3. Củng cố, dặn dò :

+ Muốn tìm một số phần trăm của một số ta làm thế nào ?

- Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
	- HS lắng nghe




- HS đọc đề, phân tích đề

- HS xác định và ghi:
100% số HS toàn trường là 800HS
1% số HS toàn trường là ...HS ?
52,5% số HS toàn trường là ...HS ?
- HS nêu cách tính và tìm kết quả:

         800 : 100 x 52,5 = 420
hoặc  800 x 52,5 : 100 = 420

+ Muốn tìm 52,5% của 800 ta có thể lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100.

- HS đọc đề, lắng nghe

- HS làm bài ra nháp
- 1 HS lên bảng làm bài

- Cả lớp nhận xét

+ Muốn tìm 0,5% của 1000000 ta có thể lấy 1000000 chia cho 100 rồi nhân với 0,5 hoặc lấy 1000000 nhân với 0,5 rồi chia cho 100.

- HS đọc đề, phân tích đề

- HS thảo luận nhóm đôi, nêu ý kiến: 

+ Tìm số HS 10 tuổi ( 75% của 32 HS) 
+ Tìm số HS 11 tuổi
- HS làm bài cá nhân

- 1 HS lên bảng
- Cả lớp nhận xét

- HS đọc đề, phân tích đề

- HS nêu cách giải
- HS làm bài theo hướng dẫn
- 1 HS lên bảng

- Cả lớp nhận xét

- Khuyến khích HS làm bài

- HS đọc đề, phân tích đề

- 1 HS nêu cách giải:

+ Tìm số vải may quần ( tìm 40% của 345m)
+ Tìm số vải may áo
- HS làm bài, chữa bài


- HS nêu


VI. KẾT QUẢ 
        Trong năm học tôi đã dạy nội dung giải bài toán về “tỉ số phần trăm” cho học sinh lớp 5E rồi tiến hành khảo sát chất lượng tại lớp 5D ( đối chứng) thời gian làm bài là 40 phút.

Đề kiểm tra ( Thời gian 40 phút)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ)
  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu1. Phân số 
[image: image59.wmf]4
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 viết thành tỉ số phần trăm là:

A. 34%                    B. 7,5%                C. 75                     D. 75%

Câu 2. Tỉ số phần trăm của 30 và 50 là:

A. 6%                    B. 36%                C. 60%                    D. 60

Câu 3. Số thập phân 1,05 viết thành tỉ số phần trăm là:

A. 1,05%              B.  105%              C. 10.5%                 D. 150%

Câu 4. Một xí nghiệp có 2000 công nhân, trong đó có 800công nhân là nữ. Hỏi số công nhân nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số công nhân trong xí nghiệp?

A. 80%              B. 60%                 C. 40%                  D. 4%

Câu 5. Viết tỉ số sau đây thành phân số tối giản:

A. 60% = 100 : 60 = 
[image: image60.wmf]60

100

 = 
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       B. 25% = 25 : 100 = 
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 = 
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C. 50% = 50 : 100 = 
[image: image64.wmf]100

50

 = 
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       D. 40% = 40 : 100 = 
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 = 
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Câu 6. Trong vườn ươm có tất cả 680 cây non: vừa cam; vừa quýt; vừa chanh. Trong đó, 15% số cây non là cam, 25% số cây con là quýt. Hỏi còn lại số cây chanh non là bao nhiêu?

A. 578              B. 433,5                C. 433                   D. Không tính được.

II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 đ)
Câu 1 . Lớp 5B có 45 học sinh trong đó có 20% số học sinh của lớp thích chơi cầu lông. Hỏi có bao nhiêu học sinh không thích chơi cầu lông?

Câu 2 . Một cửa hàng đã bán được 240 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạo trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng có mấy tấn gạo?
Kết quả kiểm tra:
	Lớp 
	Sĩ số
	9-10
	7-8
	5-6
	< 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5E
	36
	20
	55,6
	 8
	22,2
	8
	 22,2
	0
	0

	5D
	40
	12
	30
	15
	37,5 
	12
	30
	1
	 2,5


 - Từ kết quả trên thấy nếu sử dụng tốt các biện pháp dạy học rèn kỹ năng giải bài toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5E theo hướng trên sẽ giúp cho học sinh có kỹ năng giải bài toán về tỉ số phần trăm tốt hơn, phát huy được tích tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh ; phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học .

  
- Trong quá trình thực nghiệm làm bài tập dạy học rèn kỹ năng giải bài toán về “tỉ số phần trăm” cho học sinh lớp 5D mặc dù vẫn còn có những em do nhận thức chậm nên tiếp thu bài không được như mong muốn song các em đều rất hào hứng học tập, tự  mình độc lập tìm hiểu và thực hành đi tìm ra kiến thức mới tạo cho học sinh niềm vui và niềm tin trong học tập.

KẾT LUẬN

I. Kết luận
Nội dung dạy học giải bài toán về “ tỉ số phần trăm” là một trong những nội dung dạy học quan trọng trong phần dạy giải bài toán có lời văn nói riêng và nội dung học Toán 5 nói chung. Đây là nội dung dạy học tương đối khó với giáo viên và học sinh. Rèn kỹ năng giải toán về “tỉ số phần trăm” tốt cho học sinh lớp 5 không những giúp các em phát triển tư duy sáng tạo mà còn giúp học sinh biết  và vận dụng được phương pháp giải toán về “tỉ số phần trăm” trong thực tế cuộc sống và giúp các em vận dụng các kiến thức học được trong nhà trường vào cuộc sống hàng ngày.

 
  Qua rút kinh nghiệm và giảng dạy tôi nhận thấy để rèn kỹ năng giải bài toán về “tỉ số phần trăm” cho học sinh lớp5 thì phải giúp các em nắm chắc được các kiến thức cơ bản về toán tỉ số phần trăm, nắm được ý nghĩa của bài toán về “tỉ số phần trăm”, nắm được phương pháp giải các bài toán cơ bản của giải bài toán về “tỉ số phần trăm”, học sinh được rèn kỹ năng giải toán và có kỹ năng giải các bài toán vận dụng trong thực tế phù hợp với trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi. Việc nghiên cứu và rút kinh nghiệm trong giảng dạy giúp tôi biết sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với nội dung đó hơn và đặc biệt thấy được rõ hơn sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học nhất là đối với môn toán.

  
Để đạt được kết quả cao trong tiết dạy, giáo viên cần đầu tư thời gian và biết vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp với mỗi nội dung dạy học đặc biệt là phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
    Người giáo viên phải kiên trì vượt khó, tìm tòi sáng tạo, thực sự say mê nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, đặt chất lượng học tập của học sinh lên hàng đầu.

1 Khuyến nghị:
  Đối với nhà trường:
- Cần tổ chức các chuyên đề, áp dụng một số phương pháp dạy học toán ở lớp 5 phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương .
 
 -Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên có điều kiện sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong từng tiết học.

  Đối với các cấp quản lý: Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên đề cho giáo viên có thêm kinh nghiệm giảng dạy, đặc biệt là chuyên đề hướng dẫn dạy học môn toán. Cung cấp tài liệu, chuyên san kịp thời cho giáo viên nghiên cứu và học tập.


Trên đây là một số biện pháp tôi đã thực hiện để rèn kĩ năng giải toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5. Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng Khoa học các cấp, các bạn đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn thiện hơn nhằm phục vụ tốt hơn trong quá trình giảng dạy của mình.


Tôi xin chân thành cảm ơn!

v×:

  - C¸c kiÕn thøc kü n¨ng cña m«n to¸n ë tiÓu häc cã nhiÒu øng dông trong ®êi sèng; chóng rÊt cÇn thiÕt cho ng­êi lao ®éng, rÊt cÇn thiÕt ®Ó häc c¸c m«n häc kh¸c ë tiÓu häc vµ häc tËp tiÕp m«n to¸n ë Trung häc.

  - M«n to¸n gióp häc sinh nhËn biÕt nh÷ng mèi quan hÖ vÒ sè l­îng vµ h×nh d¹ng kh«ng gian cña thÕ giíi hiÖn thùc. Nhê ®ã mµ häc sinh cã ph­¬ng ph¸p nhËn thøc mét sè mÆt cña thÕ giíi xung quanh vµ biÕt c¸ch ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong ®êi sèng hµng ngµy.

  - M«n to¸n gãp phÇn rÊt quan träng trong viÖc rÌn luyÖn ph­¬ng ph¸p suy nghÜ, ph­¬ng ph¸p suy luËn, ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò; nã gãp phÇn ph¸t triÓn trÝ th«ng minh, c¸ch suy nghÜ ®éc lËp, linh ho¹t s¸ng t¹o; nã ®ãng gãp vµo viÖc h×nh thµnh c¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt vµ quan träng cña ng­êi lao ®éng nh­: cÇn cï, cÈn thËn , cã ý trÝ v­ît khã kh¨n, lµm viÖc cã kÕ ho¹ch cã nÒn nÕp vµ cã t¸c phong khoa häc.
[image: image68.png]



TØ sè phÇn tr¨m cña a vµ b


a : b = mn,pq


mn,pq = mnpq%  ( mn,pq x 100 = mnpq )








Cho b và tỉ số phần trăm của a và b là m%. Tìm a.


a = b : 100 x m


Hoặc a = b x m : 100


( a, b, m là số tự nhiên, số thập phân, phân số khác 0 )











PAGE  
1

_1453462807.unknown

_1453462844.unknown

_1453462861.unknown

_1217413027.unknown

_1453462775.unknown

_1217413005.unknown

